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	Máy điều trị từ trường
	1. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.
- Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485.
- Nước sản xuất: G7.
2. Cấu hình thiết bị 
- Máy chính: 01 chiếc.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Cuộn dẹt Ø15 cm: 02 cái.
- Cáp kết nối cuộn từ: 02 cái.
- Giường trị liệu: 01 cái.
- Cuộn từ đơn kích thước Ø 60cm: 01 cái.
- Dây co giãn 100 cm: 02 cái.
- Nam châm: 01 cái.
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ.
3. Thông số kỹ thuật
- Số đầu ra: 02.
- Tín hiệu dẫn trong trường: Hình chữ nhật.
- Thời gian xung: Lên tới 5 ms.
- Tần số: 01 ÷ 300 Hz.
- Sự cảm ứng tối đa B: 160 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 15 cm và Φ 7.5 cm.
- 65 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 30 cm. 
- 50 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 60 cm. 
- Thời gian: 0÷240 phút, tín hiệu bằng âm thanh kết thúc sự điều trị và tự động ngừng điều trị.
- Các cuộn dẹt, mỗi cuộn có Ø 15 cm. 
- Mức độ an toàn: I - BF type. 
- Khả năng kết hợp với cuộn vùng lưng có Ø 60 cm.
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	Máy sóng ngắn trị liệu
	1. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%.
- Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485.
- Nước sản xuất: G7.
2. Cấu hình thiết bị 
- Máy chính: 01 chiếc.
- Tay đỡ đầu phát: 02 cái.
- Đĩa điện cực Ø 130mm: 02 cái.
- Bóng tạo sóng: 01 cái.
- Đèn thử sóng: 01 cái.
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ.
3. Thông số kỹ thuật
- Cấp bảo vệ: 01 BF.
- Tần số làm việc: 27,12 MHz.
- Điều chỉnh thiết bị: Tự động.
- Các chế độ vận hành: Điện dung, điện trở và cảm ứng.
- Các kiểu phát sóng: Liên tục và xung.
- Độ rộng xung: 400 microgiây.
- Phạm vi điều chỉnh tần số: Từ 20 đến 200Hz.
- Công suất: phạm vi điều chỉnh từ 0 đến 470 W ở chế độ liên tục.
- Công suất tối đa: 1100W ở chế độ xung.
- Thời gian: 0-30 phút.
- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng LCD.
- Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485.
- Thân máy chính xuất xứ: G7.
- Chương trình: 20 chương trình lưu sẵn các 
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	Máy ly tâm
	I. Yêu cầu chung
- Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485.
- Thân máy chính xuất xứ: G7.
II. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 01 chiếc.
- Rotor văng (1624): 01 cái.
- Adapter (1372): 04 cái.
- Dây nối, dây nguồn và phụ kiện tiêu chuẩn khác.
- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Rotor văng loại 4 góc (gắn 4 vị trí.)
- Bộ adapter phù hợp với Rotor văng với tổng số lượng 68 ống nghiệm dung tích 05ml.
- Tốc độ quay tối đa: 4.000 rpm, bước chỉnh  100 rpm.
- Buồng ly tâm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn.
- Có chức năng phát hiện mất cân bằng.
- Cài đặt hẹn giờ: Từ 01 đến 99 phút, có chế độ chạy liên tục.
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	Máy đo khúc xạ
	I. Yêu cầu chung
- Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485.
- Xuất xứ: G7.
II. Cấu hình
- Máy chính: 01 cái.
- Máy in nhiệt tích hợp trên máy chính: 01 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Giấy in nhiệt: 01 cuộn.
- Khăn phủ máy: 01 cái.
- Mắt giả thử máy: 01 cái.
- Giấy tỳ cằm: 01 bộ.
- Chân bàn nâng hạ điện (mua tại Việt Nam): 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.
II. Tính năng kỹ thuật
Đặc tính:
- Màn hình: 
+ Xoay: 30 độ. 
+ Gập: 40 độ.
- Có chức năng đo cho các bệnh nhân đã đặt thấu kính nội nhãn trong mắt.
- Có thể đo thông số WTW của Giác mạc.
- Có chức năng đo kích cỡ đồng tử.
Đo khúc xạ
- Đo cầu (S):
+Dải đo: từ - 30D đến +22D. 
+Bước đo: 0.12D, 0.25D. 
- Đo trụ (C)
+Dải đo: từ - 10D đến +10D.
+Bước đo: 0.12D, 0.25D. 
- Đo trục (A):
+Dải đo: từ 0 đến 180º.
+Bước đo: 10, 50. 
- Khoảng cách đỉnh gồm các mức 0, 10, 12, 13.5, 15 mm.
- Đường kính đồng tử nhỏ nhất: Φ 2.0mm.
- Đo bán kính cong giác mạc.
+Dải đo: Từ 5.0mm đến 10.0mm.
+Bước đo: 0.01mm.
Đo độ cong giác mạc
- Khúc xạ giác mạc:
+Dải đo: từ 33,75D đến 67,5D .
+Bước đo: 0.12D, 0.25D.
- Góc trục:
+Dải đo: từ 0 đến 1800.
+Bước đo: 10, 50.
- Khoảng cách đồng tử tối đa: 85mm (bước đo: 01mm).
- Đo đường kính đồng tử.
+Dải đo: từ Φ2.0mm đến Φ8,5mm.
+Bước đo: 0,1mm.
- Thời gian đo khúc xạ và bán kính cong giác mạc: gần 0,07 giây.
- Màn hình màu: LCD kích thước 5.7 inch, có thể xoay, gập để phù hợp với nhiều tư thế đo.
- Phạm vi di chuyển của thiết bị đo: 
- Di chuyển trước/sau: ± 22mm.
- Di chuyển ngang: ± 43mm.
- Di chuyển dọc: ± 17mm.
- Phạm vi di chuyển của tấm đỡ cằm: Di chuyển dọc ± 30mm.
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	Tổng cộng: 04 danh mục.
	
	
	



